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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BẮC BÌNH                              Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

      

Bản án số: 84/2023/HS-ST    

Ngày: 26/9/2023 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.
 

Các Hội thẩm nhân dân:                    và bà   u ễ           . 

- Thư ký phiên tòa: Ô    á Vă    -   ư ký  òa án nhân dân huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Ô   

 u          P - Kiểm sát viên. 

Tham gia t i điềm cầu trung tâm. 

      6 t á   9  ă   0 3 t i  iể   ầu tru   t     i trư      t     ò  á  

          u ệ  B v   iể   ầu t     p ầ      t    iữ Cô       u ệ  B  tỉ   

       uậ    t    s  t    tr   tu      ô   k  i v  á       s  s  t    t    ý số 

67/202             9 t á   8  ă   0 3  t     u  t đ    đư  v  á  r    t    số 

77/202        -           t á   9  ă   0 3  ủ   ò  á            u ệ    

đối v i     á : 

H         H        i k á : Không)  si    ă   997; t i tỉ          uậ . 

  i đă   ký    k  u t ư    tr  v         iệ     :   u p ố    t   trấn C  

 u ệ     tỉ          uậ   

   ề    iệp: Không;  r    đ      vấ : 08/12;     t  : Kinh;  i i t   : 

Nam;  ô   iá : Không;  uố  t   : Việt    ; 

Con ông  k ô   r   v          u              1  si    ă   978. Vợ, con: 

Không; a          ru t: Có 02   ư i      á               ất tr     i  đ     

Tiền án: Có 0  tiề  á  về t i  u   á  trái p  p   ất    t   t     ả  á  số 

68  0 6                  0 6  ủ   ò  á            u ệ  B  tỉ          uậ  

tu    p  t 07  ă  tù  t    qu  đ    t i điể    k  ả     iều  94     uật      s  
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 ă   999 s   đổi   ổ su    ă   009  C ấp                p  t tù v        

03/3/2021   ã t i            á  p ầ  k á   ủ   ả  á   

Tiền s : Không. 

B   á      ắt t    iữ từ       6    0    đ        04 4  0     u ể  t    iam 

    đ         iệ         đ    t    i   t i  r i t    i   Cô      tỉ        

  uậ   

    á   ó   t t i điể   ầu t     p ầ      t    iữ  ô       u ệ  B. 

 

- Người chứng kiến:               si    ă   988  vắ     t  

      ỉ:   u p ố LH  t   trấ  L   u ệ  B, tỉ          uậ   

      i  t i điể   ầu tru   t    

- Người tham gia tố tụng khác tham gia điểm cầu th nh phần: 

    i  iệ   ò  á            u ệ  B: Ô         u    1 -      p á   

    i  iệ      t    iữ Cô       u ệ  B:  i    u    1 - Cán   ;   u ễ  

Duy T1, Khê Thanh P1 v             Vĩ     đều là C i   sỹ. 

NỘI   NG V   N 

      á  t i  iệu  ó tr       s  v  á  v   iễ   i   t i p i   tò     i  u   v  

á  đượ  tó  tắt   ư s u: 

Vào k  ả    5  i  00 p  t       6    0      i Cả   sát điều tr  t i p    về 

ki   t -   t   Cô       u ệ  B p ối  ợp v i Cô      t   trấ  L tuầ  tr  tr   đ   

    k u p ố LH  t   trấ  L t   p át  iệ   u     ấ     si    ă   997   k u p ố 

X, t   trấ  C   u ệ  B (có 01 tiền án về t i mua bán trái phép chất ma túy theo Bản 

án số 68/2016/HSST ngày 22/11/2016 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình 

Thuận tuyên ph t 07  ă  tù  C ấp hành xong hình ph t tù vào ngày 03/3/2021) có 

 iểu  iệ     i vấ      ti        kiể  tr  t   p át  iệ  tr    t i quầ  trư       

p ải  ó 0   ói t uố   á  iệu JE       tr     ói t uố   ó 05 điều t uố  v  0  đ    

ố         0  đ      u đỏ  0  đ      u       đượ      k   0  đầu   ó  ù   k    

t ư      5   0 9         tr    0  đ    ố         ó   ứ    ất      rắ    u trắ    

  ư   á  đ    k ối  ượ    H k  i   ậ  0  đ    ố              ứ     t     r i  

mà H  u  v   k  ả   07  i  00 p  t       6    0    ủ    t   ư i  ó t   t ư    

  i     áu    ó   ốt  t   trấ  P   u ệ  T v i số tiề   00 000 đ        đ    để s  

        u k i   ậ     t     ư    ỏ 0  t p    t   v       t uố   á  iệu J t  r i 

điều k iể      ô tô đ   k u           t u    ã     u ệ        ấ  0  t p    t   r  

s         t   t     v   ù   quẹt          i    u đó     ỏ    t   v       t uố  v  

    tr    t i quầ  trư       p ải      k  ả    5  i  00 p  t       6    0    H 

điều k iể      ô tô  iể  số 86 4-6799 đ   k u p ố  H  t   trấ  L   u ệ    t      
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Cô      kiể  tr  p át  iệ  t u  iữ 0  t p    t    Cô      đã ti         ập  i   

 ả   ắt   ư i p    t i quả t    đối v i H. 

Ngoài ra Công an còn thu  iữ  ủ   u     ấ  H: 0      t uố   á J t      tr    

 ó 05 đi u t uố ; 0      ô tô  iể  số 86 4-6799; 0  điệ  t   i  i đ     iệu 

r        u        ó  ắ  si  số 096 956 49; 0          đã qu  s      ; 0  quẹt 

ga. 

  i  ả  k t  uậ   iá  đ    số  69   -KTHS ngà        0    ủ  p ò   kỹ 

t uật      s  Cô      tỉ          uậ  k t  uậ : 

         đượ   i   p       ò    u    vẹ    ó   ữ ký   i t    rầ  Vă   2, 

Ung Chiêu S1   u     ấ      r    p         ó 0  đ    ố             0  đ    

  u đỏ v  0  đ      u        đều đượ      k   0  đầu      tr     ó   ứ    ất 

  u trắ    ký  iệu M  

Mẫu M   i  iá  đ     ó k ối  ượ   0 0654          r i  . 

Phòng kỹ thuật hình s  Công an tỉnh Bình Thuận hoàn l i: 

- 0  đ    ố             0  đ      u đỏ v  0  đ      u       và 0,0410 gam 

mẫu M còn l i s u  iá  đ    được niêm phong trong phong bì số 369 có chữ ký của 

 iá  đ    vi          ảo N2 và hình dấu trò    u đỏ của Phòng kỹ thuật hình s  

Công an tỉnh Bình Thuận. 

 ối v i   ư i tên Sáu bán ma túy cho Hu nh Tấ     C  qu   điều tr  đã ti n 

h     á   i     ư     ư   á  đ    đượ   C  qu   điều tra sẽ ti p t c xác minh, 

 ó  ă   ứ x  lý sau. 

 ối v i xe mô tô biển số 86H4-6799  C  qu   điều tr  đã  á   i       ô tô 

này là của Hu nh Tấn H2  si    ă   988    khu phố X, th  trấn C, huyện B cho H 

 ượn để   đi     t ợ m c cho H2. H2 không bi t việc H s  d        ô tô để đi 

 u     t       C  qu   điều tr  đã  i   trả xe mô tô biển số 86H4-6799 cho H là 

phù hợp. 

Về tang, vật chứng của vụ án: 

0      t uố   á J t      tr     ó 05 đi u t uố ; 0  điệ  t   i  i đ     iệu 

r        u        ó  ắ  si  số 096 956 49; 0          đã qu  s      ; 0  quẹt 

  ; 0  đ    ố             0  đ      u đỏ v  0  đ      u       và 0,0410 gam 

mẫu M còn l i s u  iá  đ    được niêm phong trong phong bì số 369 có chữ ký 

củ   iá  đ nh vi          ảo N2 và hình dấu trò    u đỏ của Phòng kỹ thuật 

hình s  Công an tỉnh Bình Thuận sẽ chuyển vào kho vật chứng của Chi c c thi 

hành án dân s  huyện B để x   ý t    qu  đ nh pháp luật. 

Về phần dân sự: Không. 

  i bả  Cá  tr    số 77/CT-VKS.HBB      23 t á   8  ă   0 3  ủ  Việ  

kiể  sát           u ệ  B tru  tố     á   u     ấ  H về t i    ng        i  h   
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ch           t    qu  đ    t i điể  a k  ả  1  iều 249     uật      s   ă   0 5 

đượ  s   đổi   ổ su    ă   017. 

  i p i   tò   v    i  iệ  Việ  kiể  sát  iữ qu ề   ô   tố,  uậ  t i v  tr    

 uậ  về      vi p    t i  ủ      á  th c hiệ  đã đủ y u tố cấu thành t i    ng     

   i  h   ch           t    qu  đ    t i điể  a k  ả  1  iều 249     uật      s  

 ă   0 5 đượ  s   đổi   ổ su    ă   0 7   uá tr    điều tr  v  t i p i   tò     

 á  đã t     k    k  i  á    

 ề        i đ      t    áp     :  iể  a k  ả  1  iều 249; điểm s khoản 1 

 iều 51;  iều 38     uật      s   ă   0 5 đượ  s   đổi   ổ su    ă   0 7;    

p  t     á   u     ấ  H từ 18 ( ư i tám) tháng tù đ n 24 (  i  ư i  ốn) tháng tù 

về t i    ng        i  h   ch          . 

- Về t     vật   ứ    ủ  v  á : Áp      điể       k  ả     iều 46; điể     b 

k  ả     iều 47     uật      s  v  điể       k  ả     iều  06     uật  ố t    

     s : 

+  rả   i: 0  điệ  t   i  i đ     iệu r        u        ó  ắ  si  số 

0961956349      u     ấ     v  k ô    i   qu   đ   v  á . Tang  vật   ứ     u 

tr   đã   u ể  v   k   vật   ứ    ủ  C i       i      á      s   u ệ  B. 

       t u  ti u  ủ :  ối v i 0      t uố   á J t      tr     ó 05 đi u t uố ; 

0          đã qu  s      ; 0  quẹt   ; 0  đ    ố             0  đ      u đỏ v  

0  đ      u       và 0,0410 gam  ẫu M  ò    i s u  iá  đ    đượ   i   p     

tr    p        số 369  ó   ữ ký  ủ   iá  đ    vi          ả   2 v        ấu 

trò    u đỏ  ủ    ò   kỹ t uật      s  Cô      tỉ          uậ .        vật     

 ư    ấ   ưu      v  k ô    ò   iá tr  s           đề      t    t u ti u  ủ . Cá  

t     vật   ứ     u tr   đã   u ể  v   k   vật   ứ    ủ  C i       i      á      

s   u ệ  B. 

B   á   u     ấ  H k ô   tr          i       ữ       á    ất tr  v i   i  uậ  

t i  ủ   iể  sát vi    đ    t  i t ừ    ậ  t    b       vi p    t i  đ    ý v i 

qu   điể  tru  tố  ủ  Việ  kiể  sát           u ệ  B   i    i đ      t           

 á  được giảm nhẹ hình ph t. 

  i  ói s u  ù   các     á   u     ấ  H tr       :     áo ă   ă    ối  ậ  về 

     vi p    t i của mình, b  cáo hứa không bao gi  vi ph m nữa, b  cáo      

  i đ      t            á  đượ   iả    ẹ      p  t. 

NHẬN Đ NH  ỦA   A  N 

   n c     nội   ng     n  c n cứ     c c   i  i      ng h         n     ư c 

   nh   ng   i  hi n        i   ng        nh n   nh như    :  

       h nh  i     ế    nh      ng: Cá       vi   u  t đ     ủ  C  qu    ả   

sát điều tr  Cô       u ệ  B  Việ  kiể  sát           u ệ  B   iể  sát vi   tr    

quá tr    điều tr   tru  tố đã t     iệ  đ    v  đầ  đủ về t    qu ề   tr    t   t ủ 
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t   t    qu  đ     ủ      uật tố t         s    uá tr    điều tr  v  t i p i   tò      

 á  k ô    ó ý ki        k i u   i về      vi, tr    t  t ủ t   tố t     ũ     ư 

 á  qu  t đ     ủ  C  qu   ti        tố t       ư i ti        tố t   .  

[2] V  hành vi ph m tội của b  cáo: Xét l i khai nhận t i của b  cáo t i phiên 

tòa phù hợp v i l i khai t i các tài liệu, chứng cứ khác có t i h  s  v  được th m 

tra t i p i   tò   đủ    s  để k t luận: 

Vào k  ả    5  i  00 p  t       6    0    t i k u p ố     t   trấ      u ệ  

B      u     ấ  H   ó 0  tiề  á  về t i  u   á  trái p  p   ất    t     u  

0 0654       r i     ất  iấu v i     đ    để s       t           ượ   Cô      

p át  iệ  v  t u  iữ. 

 Hành vi ph m t i nêu trên của  u     ấ  H rất nguy hiểm cho xã h i  đã 

xâm h i đ n ch  đ  đ c quyền quản lý về chất ma túy củ       ư c và là m t 

trong những nguyên nhân làm phát sinh các t i ph m khác, làm ả    ư ng xấu đ n 

tình hình trật t  tr  an   đ   p ư    nên đã p    v   t i    ng        i  h   ch   

        theo qu  đ    điể  a k  ả  1  iều  49     uật      s   ă   0 5 đã s   

đổi  ổ su    ă   0 7     đó  bả  Cáo tr    số 77/CT-VKS.BB ngày 23/8/2023 

 ủ  Việ  kiể  sát           u ệ  B tru  tố     á  t    k u        p  t v  điều 

 uật đã việ   ẫ  tr    Cáo tr        ó  ă   ứ v  đ    p áp  uật  

  t t      ất   ứ  đ       vi p    t i  ủ      á      t ấ :     á   u     ấ  

H  ó đầ  đủ  ă     c, trách nhiệm hình s , đã t     iệ  hành vi t    trữ trái phép 

  ất ma túy  ó k ối  ượ   0,0654 gam Heroine nên H p ải    u trá     iệ       

s  đối v i t            vi v   ậu quả đã     r . 

 [3     nh  iế    ng n ng  gi   nh     ch nhi   h nh   :  

-   nh  iế    ng n ng    ch nhi   h nh   :   ô    ó  

-   nh  iế  gi   nh     ch nhi   h nh   :  uá tr    điều tr   ũ     ư t i phiên 

tòa b  cáo  u     ấ  H đã t     k  n khai báo đ   là tình ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm hình s  đượ  qu  đ nh t i s khoản 1  iều 51 B  luật hình s   ă   0 5 s a 

đổi, bổ su    ă   0 7. 

 [4] T i phiên tòa, Kiểm sát viên gi  quy n công t  gi  ng   n q  n  iểm truy 

t        ngh  Hội   ng xét x  áp d ng:  

-  iểm a k  ả  1  iều  49; điểm s khoản 1  iều 51;  iều  8     uật      s  

 ă   0 5 đượ  s   đổi   ổ su    ă   0 7;    p  t     á   u     ấ  H từ 18 

( ư i tám) tháng tù đ n 24 (  i  ư i  ốn) tháng tù về t i    ng        i  h   ch   

         

  t đề ngh  của Kiểm sát viên, H i đ ng xét x  nhận thấy:   i p i   tò     

 á  đã t     k    k  i  á      đượ   ư ng tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s  

t    qu  đ nh t i điểm s khoả     iều 51 B  luật hình s   ă   0 5  s   đổi, bổ 

su    ă   0 7  
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Xét tính chất, mứ  đ  nguy hiểm cho xã h i của hành vi ph m t i thấy cần 

phải cách ly b  cáo ra khỏi xã h i m t th i gian nhằm trừng tr , giáo d c b  cáo tr  

t       ư i công dân có ích cho xã h i. 

 [5] V  x  lý v t chứng v  án: Áp d ng điể       k  ả     iều 46; điểm a, b 

khoả     iều 47 B  luật Hình s  và điểm a, c khoả     iều 106 B  luật Tố t ng 

hình s : 

-      t u  ti u  ủ : 0      t uố   á J t      tr     ó 05 đi u t uố ; 0      

    đã qu  s      ; 0  quẹt   ; 0  đ    ố             0  đ      u đỏ v  0  

đ      u       và 0,0410 gam  ẫu M  ò    i s u  iá  đ    đượ   i   p     

tr    p        số 369  ó   ữ ký  ủ   iá  đ    vi          ả   2 v        ấu 

trò    u đỏ  ủ    ò   kỹ t uật      s  Cô      tỉ          uậ          vật     

 ư    ấ   ưu      v  k ô    ò   iá tr  s           đề      t    t u ti u  ủ   

      vật   ứ     u tr   đã   u ể  v   k   vật   ứ    ủ  C i       i      á  

    s   u ệ  B t     i    ả   i      ậ  đ  vật  t i  iệu  vật   ứ   đề      

21/9/2023. 

- Trả l i: 0  điệ  t   i  i đ     iệu r        u        ó  ắ  si  số 

0961956349 đ      điệ  t   i k ô    ù   v   việ  p    t i. Tang, vật chứ     u 

tr   đã   u ển vào kho vật chứng của Chi c c Thi hành án dân s  huyện B theo 

Biên bản giao, nhậ  đ  vật, tài liệu, vật chứ   đề      21/9/2023. 

 [6      n  hí: B   á  p ải   p á  p        s  s  t    t    qu  đ     ủ  p áp 

 uật  

   c c       n  

      Đ NH  
 

*      ứ   iể  a k  ả  1  iều  49; điể  s k  ả     iều 5 ;  iều  8     uật 

     s   ă   0 5 đượ  s   đổi   ổ su    ă   0 7; 

*               á   u     ấ  H p    t i  T    trữ trái p  p   ất    t   . 

*      ạ :     á   u     ấ  H 01 (  t)  ă  06 (sáu) tháng tù, t  i     tù 

t    từ      26/3/2023. 

* Biện pháp tư pháp: Áp d    điểm a, c khoả     iều 47 B  luật Hình s  và 

 iểm a, c Khoả     iều 106 B  luật Tố t ng hình s , tuyên: 

-      t u  ti u  ủ : 0      t uố   á J t      tr     ó 05 đi u t uố ; 0      

    đã qu  s      ; 0  quẹt   ; 0  đ    ố             0  đ      u đỏ v  0  

đ      u       và 0,0410 gam  ẫu M  ò    i s u  iá  đ    đượ  niêm phong 

tr    p        số 369  ó   ữ ký  ủ   iá  đ    vi          ả   2 v        ấu 

trò    u đỏ  ủ    ò   kỹ t uật      s  Cô      tỉ          uậ .       vật   ứ   

  u tr   đã   u ể  v   k   vật   ứ    ủ  C i       i      á      s   u ệ    

t     i    ả   i      ậ  đ  vật  t i  iệu  vật   ứ   đề    y 21/9/2023. 
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- Trả l i: 0  điệ  t   i  i đ     iệu r        u        ó  ắ  si  số 

0961956349         á   u     ấ  H. Tang, vật chứ     u tr   đã   u ển vào kho 

vật chứng của Chi c c Thi hành án dân s  huyện B theo Biên bản giao, nhậ  đ  

vật, tài liệu, vật chứ   đề      21/9/2023. 

*    án ph   Áp       iều   5     uật tố t         s ; điể    k  ả     iều 

        qu  t số   6  0 6    V   4       0     0 6  ủ         t ư    v  

 uố    i về  ứ  t u   iễ    iả   t u    p  quả   ý v  s       á  p   v   ệ p    ò  

á   

 u       á   u     ấ  H phải    u  00 000 đ       i tră       đ     á  

p        s  s  t     

 u ề  k á    á   ả  á  s  t     ủ  các     á   ó   t t i p i   tò      5 

ng   kể từ      tu    á  (ng   26/9/2023). 

 

 

Nơi nh n   

-      tỉ          uậ ; 

- V     tỉ          uậ ; 

- V      u ệ  B; 

- Cô       u ệ  B; 

-     t    iữ - Cô       u ệ  B; 

-     á     ư i t     i  tố t   ; 

- C i            u ệ  B; 

-  ưu   V   V   

      HỘI Đ NG            H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 
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 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 
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